
BỘ GIÁO DỤC VÀ ĐÀO TẠO                  CỘNG HÒA XÃ HỘI CHỦ NGHĨA VIỆT NAM 

TRƯỜNG CAO ĐẲNG Y DƯỢC                                      

HỒNG ĐỨC 

             Độc lập - Tự do - Hạnh phúc 

 

CHƯƠNG TRÌNH ĐÀO TẠO DƯỢC 

 

Tên ngành, nghề:  Dược  

Mã ngành, nghề:   6720201 

Trình độ đào tạo:    Cao đẳng 

Hình thức đào tạo:   Chính quy 

Đối tượng tuyển sinh:   Tốt nghiệp THPT hoặc tương đương 

Thời gian đào tạo:   3 năm 

 

1. KHỐI LƯỢNG KIẾN THỨC VÀ THỜI GIAN ĐÀO TẠO 

- Số môn học,: 41 môn học (bao gồm cả học phần tự chọn) 

- Khối lượng kiến thức của toàn bộ chương trình bao gồm 115 tín chỉ (TC). 

- Khối lượng các môn chung/ đại cương: 435 giờ  

- Khối lương các môn học chuyên môn: 2700 giờ 

- Khối lượng lý thuyết:1253 giờ, thực hành thí nghiệm: 1331 giờ 

2. NỘI DUNG CHƯƠNG TRÌNH 

STT 
Mã 

MH/MĐ 
Tên môn học/mô đun 

Số tín 

chỉ 
Tổng số 

Thời gian học tập(giờ) 

Trong đó 

Lý 

thuyết 

Thực 

hành/thực 

tập/ thí 

nghiệm/ 

bài tập/ 

thảo luận 

Thi/ kiểm 

tra 

I.                           Môn học  chung 20 435 214 200 21 

1 MH01 Chính trị  4 75 72 0 3 

2 MH02 Giáo dục Pháp luật 2 30 28 0 2 

3 MH03 Tin học 3 75 14 57 4 

4 MH04 Tiếng Anh  5 120 42 72 6 



5 MH05 Giáo dục thể chất 2 60 15 43 2 

6 MH06 
Giáo dục  uốc ph ng - An 

ninh 
4 75 43 28 4 

II Môn học, mô đun chuyên môn 

  II.1 Môn  học , mô đun cơ sở :  29 570 296 242 32 

7 MH07 Hóa hữu cơ  3 60 28 28 4 

8 MH08 Sinh học và Di truyền  2 30 28 0 2 

9 MH09  Hóa đại cương – vô cơ 3 60 28 28 4 

10 MH10 Tin học đại cương 3 75 14 58 3 

11 MH11  Vi sinh – Ký sinh trùng  2 45 28 15 2 

12 MH12 Thực hành dược  hoa 1 15 0 14 1 

13 MH13 Thực vật dược 3 75 28 43 4 

14 MH14 Hóa sinh 2 45 15 28 2 

15 MH15 Viết đọc tên thuốc 2 30 28 0 2 

16 MH16 Giải phẫu – Sinh lý  4 75 43 28 4 

17 MH17 
Vật lý đại cương-Lý 

sinh  
2 30 28 0 2 

18 MH18 
Xác suất  -  Thống  ê y 

dược 
2 30 28 0 2 

II.2 Môn  học , mô đun chuyên môn :  61 1470 537 871 62 

19 MH19 Hóa phân tích  3 75 28 43 4 

20 MH20 Hóa dược  4 90 43 43 4 

21 MH21 Dược lý 1 3 75 28 43 4 



22 MH22 Bệnh học 2 45 15 28 2 

23 MH23 Dược liệu  4 90 43 43 4 

24 MH24 Bào chế 1  3 75 28 43 4 

25 MH25 Bào chế 2  4 90 28 58 4 

26 MH26 Dược lý 2  4 90 28 58 4 

27 MH27 Kinh tế dược 3 45 43 0 2 

28 MH28 
Tâm lý học y học – Đạo 

đức hành nghề Dược 
2 30 28 0 2 

29 MH29 Pháp chế dược 2 30 28 0 2 

30 MH30 Tổ chức và  uản lý dược  2 30 28 0 2 

31 MH31 Kiểm nghiệm  4 90 28 58 4 

32 MH32 
Đảm bảo chất lượng 

thuốc 
2 45 15 28 2 

33 MH33 Dược học cổ truyền 2 60 28 28 4 

34 MH34 Quản lý tồn trữ thuốc 2 30 28 0 2 

35 MH35 Dược lâm sàng  4 90 28 58 4 

36 MH36 
Kỹ năng giao tiếp – bán 

hàng dược phẩm  
2 30 14 14 2 

37 MH37 
Quản trị  inh doanh 

dược 
2 30 14 14 2 

38 MH38 Nghiên cứu  hoa học 2 30 14 14 2 



39 MH39 
Thực tập cuối  hóa (8 

tuần) (*) 
5 300 0 298 2 

III.3 Môn  học , mô đun tự chọn :  5 75 43 28 4 

40 MH040 
Mar eting dược và 

thông tin thuốc 
3 45 15 28 2 

41 MH041 Quản lý nhà thuốc GPP 2 30 28 0 2 

Tổng cộng 115 2550 1090 1341 119 

3. HƯỚNG DẪN SỬ DỤNG CHƯƠNG TRÌNH 

3.1. Các môn học chung bắt buộc do Bộ Lao động - Thương binh và Xã hội phối hợp với 

các Bộ/ngành tổ chức xây dựng và ban hành : 

-  Thông tư: 03/2019/TT-BLĐTBXH, ngày 17 tháng 01 năm 2019,ban hành chương trình 

môn học tiếng anh thuộc  hối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng. 

- Thông tư: 12/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 2  tháng 9 năm 2018, ban hành chương trình 

môn học giáo dục thể chất thuộc  hối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình 

độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 

- Thông tư: 11/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 2  tháng 9 năm 2018, ban hành chương trình 

môn học tin học thuộc  hối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng. 

- Thông tư: 13/2018/TT-BLĐTBXH,ngày 2  tháng 9 năm 2018, ban hành chương trình 

môn học pháp luật thuộc  hối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung 

cấp, trình độ cao đẳng. 

- Thông tư: 24/2018/TT-BLĐTBXH,ngày 0  tháng 12 năm 2018, ban hành chương trình 

môn học giáo dục chính trị thuộc  hối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình 

độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 

- Thông tư: 10/2018/TT-BLĐTBXH, ngày 2  tháng 9 năm 2018,  uy định chương trình, tổ 

chức dạy học và đánh giá  ết  uả học tập môn học giáo dục  uốc ph ng và an ninh thuộc 

 hối các môn học chung trong chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng. 

3.2. Hướng dẫn xác định nội dung và thời gian cho các hoạt động ngoại  hóa: 

- Học tập nội  uy  uy chế và giới thiệu nghề nghiệp cho sinh viên  hi mới nhập 

trường; 

- Tổ chức tham  uan, thực nghiệm tại các cơ sở; 

- Tham gia các hoạt động bổ trợ  hác để rèn luyện sinh viên; 



- Thời gian và nội dung hoạt động giáo dục ngoại  hóa được bố trí ngoài thời gian đào 

tạo . 

3.3. Hướng dẫn tổ chức  iểm tra hết môn học, mô đun: 

- Kiểm tra thường xuyên do giáo viên giảng dạy môn học thực hiện tại thời điểm bất 

 ỳ trong  uá trình học thông  ua việc  iểm tra vấn đáp trong giờ học,  iểm tra viết với thời 

gian làm bài bằng hoặc dưới 30 phút,  iểm tra một số nội dung thực hành, thực tập, chấm 

điểm bài tập và các hình thức  iểm tra, đánh giá  hác. 

- Kiểm tra định  ỳ được  uy định trong chương trình môn học;  iểm tra định  ỳ có thể 

bằng hình thức  iểm tra viết từ 45 tới  0 phút, chấm điểm bài tập lớn, tiểu luận, làm bài 

thực hành, thực tập và các hình thức  iểm tra đánh giá  hác. 

- Hình thức thi  ết thúc môn học có thể là thi viết, vấn đáp, trắc nghiệm, thực hành, 

bài tập lớn, tiểu luận, bảo vệ  ết  uả thực tập theo chuyên đề hoặc  ết hợp các hình thức 

trên. Thời gian làm bài thi viết từ  0-120 phút, thời gian làm bài thi đối với các hình thức 

thi  hác do hiệu trưởng  uyết định. 

- Lịch thi phải được thông báo trước  ỳ thi ít nhất 4 tuần đối với  ỳ thi chính và 1 tuần 

đối với  ỳ thi phụ.  

- Danh sách học viên đủ điều  iện dự thi,  hông đủ điều  iện dự thi có nêu rõ lý do 

phải được thông báo công  hai trước ngày thi ít nhất 5 ngày làm việc. 

- Hình thức thi, thời gian làm bài, điều  iện thi  ết thúc môn học phải được  uy định 

trong chương trình môn học. 

3.4. Hướng dẫn thi tốt nghiệp và xét công nhận tốt nghiệp: 

Theo  uy định của Bộ Lao động – Thương binh và Xã hội, người học được công nhận tốt 

nghiệp  hi đủ các điều  iện sau 

- Tích lũy đủ số tín chỉ  uy định cho chương trình 

- Điểm trung bình chung tích lũy của toàn  hóa học theo thang điểm 4 đạt từ 2,00 trở 

lên. 

- Hoặc  hoàn thành các môn học và thi tốt nghiệp theo chương trình trên 5.0 

- Thỏa mãn một số yêu cầu về  ết  uả học tập đối với nhóm môn học thuộc ngành, 

nghề đào tạo và các điều  iện  hác do hiệu trưởng  uy định. 

- Đối với đào tạo theo niên chế: 

+ Người học phải học hết chương trình đào tạo theo từng ngành, nghề và có đủ điều  iện 

thì sẽ được dự thi tốt nghiệp. 

+ Nội dung thi tốt nghiệp bao gồm: Lý thuyết tổng hợp nghề nghiệp; Thực hành nghề 

nghiệp. 

+ Hiệu trưởng các trường căn cứ vào  ết  uả thi tốt nghiệp,  ết  uả bảo vệ chuyên đề, 

 hóa luận tốt nghiệp của người học và các  uy định liên  uan để xét công nhận tốt nghiệp, 

cấp bằng  cao đẳng và công nhận danh hiệu cử nhân thực hành Dược. 

- Đối với đào tạo theo phương thức tích lũy mô đun hoặc tích lũy tín chỉ: 

 Người học phải học hết chương trình đào tạo trình độ trung cấp, cao đẳng theo từng 

ngành, nghề và phải tích lũy đủ số mô đun hoặc tín chỉ theo  uy định trong chương trình 



đào tạo. 

- Hiệu trưởng nhà trường căn cứ vào  ết  uả tích lũy của người học để  uyết định việc 

công nhận tốt nghiệp ngay cho người học hoặc phải làm chuyên đề,  hóa luận làm điều  iện 

xét tốt nghiệp. 

-  Hiệu trưởng các trường căn cứ vào  ết  uả xét công nhận tốt nghiệp để cấp bằng tốt 

nghiệp  cao đẳng và công nhận danh hiệu cử nhân thực hành Dược. 

- Không trong thời gian: bị  ỷ luật từ mức đình chỉ học tập có thời hạn trở lên, bị truy 

cứu trách nhiệm hình sự. 

- Có đơn gửi nhà trường đề nghị được xét tốt nghiệp trong trường hợp đủ điều  iện tốt 

nghiệp sớm hoặc muộn so với thời gian thiết  ế của  hóa học 

- Trường hợp người học có hành vi vi phạm  ỷ luật hoặc vi phạm pháp luật nhưng 

chưa ở mức bị truy cứu trách nhiệm hình sự, hiệu trưởng phải tổ chức xét  ỷ luật trước  hi 

xét điều  iện công nhận tốt nghiệp. 

- Trường hợp người học bị  ỷ luật ở mức đình chỉ học tập có thời hạn, hết thời gian bị 

 ỷ luật hoặc bị truy cứu trách nhiệm hình sự và đã có  ết luận của cơ  uan có thẩm  uyền 

nhưng  hông thuộc trường hợp bị xử lý  ỷ luật ở mức bị thôi học thì được Hiệu trưởng tổ 

chức xét công nhận tốt nghiệp. 

Áp dụng theo thông tư 04/2022/TT-BLĐTBXH ngày 30 tháng 03 năm 2022 về  uy định 

việc tổ chức thực hiện chương trình đào tạo trình độ trung cấp, trình độ cao đẳng theo 

phương thức tín chỉ;  uy chế  iểm tra, thi, xét công nhận tốt nghiệp. 

 


